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Họ và tên: .....................................................................Ngày học: ............................................... 

Cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố (tích các số nguyên tố). 

Cách 1: Sơ đồ cây. 

 

Vậy: 324 2.2.2.3 2 .3   

Cách 2: Sơ đồ cột (Sử dụng dấu hiệu chia hết cho các số 2,3,5,… ), kiểm tra các ước dễ nhận 

thấy nhất: 2,3,5,… 

 

Vậy: 324 2.2.2.3 2 .3  . 

Nhận xét: Dùng sơ đồ cây phân tích sẽ nhanh hơn. 

Bài tập. 

Thử Thách nhỏ: Bạn Quỳnh đang ở ô tìm đường đến phòng chiếu phim số 2. Biết rằng chỉ có 

thể đi từ 1 ô sang ô chung cạnh có chứa số nguyên tố. Theo em, Quỳnh đi như thế nào? 

 

1. Dạng 1: Phân tích một số ra tích các thừa số nguyên tố 

Câu 1. Phân tích các số sau thành tích các số nguyên tố theo sơ đồ cây hoặc sơ đồ cột 

a) 37   b) 84   c) 120   d) 1000. 

Câu 2. Phân tích các số sau thành tích các số nguyên tố 

a) 80;200;150  b) 3 215 .10   c) 5 4 332 .12 .6   d) 3 224.10 .30  
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Câu 3. Phân tích các số sau thành tích các số nguyên tố 

a) 2 34 .6 .12   b) 2 29 .15   c) 3100.20   d) 5 2 325.6 .8 .27  

2. Dạng 2: Toán có lời văn 

Câu 4. Đội văn nghệ có 36 bạn, được xếp thành các hàng có số người bằng nhau và là số 

nguyên tố. Hỏi có thể có những cách xếp hàng nào? 

Câu 5. Khối lớp 6 có 70 học sinh. Thầy Long muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện các 

dự án học tập nhỏ. Biết rằng các nhóm đều có số người lẻ, bằng nhau, là số nguyên tố. Hỏi mỗi 

nhóm có thể có bao nhiêu người. 

Câu 6. Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6h sáng tại quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 25 

người gồm 1 sỹ quan chỉ huy và các chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các chiến sĩ thành 

các hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau và lớn hơn 5. 

3. Dạng 3: Chỉ ra một số là số là hợp số. 

PP: Chỉ ra ước khác 1 và chính nó, dựa vào dấu hiệu chia hết 

Câu 7. Với *n N , các số sau là hợp số hay số nguyên tố? 

a) 24 2A n      b) 125 30B n    c) 7 49C n   

Câu 8. Với *n N , các số sau là hợp số hay số nguyên tố? 

a) 20 5A n      b) 12 3B n     c) 27 15C n   

4. Dạng 4: Tìm số tự nhiên để một biểu thức là số nguyên tố. 

PP: Số nguyên tố chỉ có ước là 1 và chính nó nên ước bé hơn bằng 1. Ước lớn hơn là số 

nguyên tố. 

Câu 9. Tìm các số tự nhiên n biết các số sau là số nguyên tố. 

a)  12A n n     b)   2 1 3 5B n n    c)   2 4C n n    

Câu 10. Tìm các số tự nhiên n biết các số sau là số nguyên tố. 

a)  1A n n     b) 2 2B n n   

Câu 11. Tìm các số tự nhiên n biết các số sau là số nguyên tố. 

a)   2 5 3 1A n n     b) 2( 2)( 5)B n n n     

5. Dạng 5: chứng minh 1 biểu thức là hợp số 

Câu 12. Các biểu thức sau là hợp số hay số nguyên tố ? 

a) 1.3.5.7.9 20A      b) 2.4.6.8.10 231B    c) 11.13.17 68C    

Câu 13. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số ? 

a) A = 5.7.10.13+ 17.19.23.119 b)   4 1 2 15B n n n     
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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Chia hết 

Câu 1. Dùng ba trong bốn chữ số 0; 1; 2; 8  ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho 

các số đó chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Ta ghép được tất cả bao nhiêu số? 

Câu 2. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 hay không? 

a) 202110 2    b) 202110 1  

Câu 3. Cho 2 3 23 24A 4 4 4 4 4     , chứng minh A 20; A 21 

Câu 4.  

a) Cho 2023 2021993 997A   . Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 

b) Cho A = 2 3 602 2 2 ... 2 .     Chứng minh A chia hết cho 3,7,15. 

Rút gọn biểu thức 

Câu 5. Rút gọn 

a) 2 3 4 2018 2019 20205 5 5 5 ... 5 5 5M          

b) 3 5 7 2019 20215 5 5 5 ... 5 5N         

Tìm số nguyên n 

Câu 6. Tìm số nguyên n sao cho 

a)  4 5 2 1n n    b)  5 1 1n n    c) 3 1 2 1n n   

Câu 7. Tìm số nguyên n sao cho 

a)  1 2 1n n    b)  2 1 3 1n n    c)  7 1 5 1n n   
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